
        UBND TỈNH PHÚ THỌ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

Cơ bản

+ Ưu tiên
Cơ sở

Ngoại ngữ

+ Ưu tiên

THVA.0001 60 14 01 11 7.50 8.00 81.00  06 2NT

THVA.0002 60 14 01 11 7.00 7.50 69.00 1

THVC.0003 60 22 01 20 8.00 7.50 69.00 2

THVA.0004 60 14 01 11 9.00 8.00 84.00 1

THVC.0005 60 22 01 20 8.50 8.00 59.00 2

THVC.0006 60 22 01 20 8.50 7.00 92.00 1

THVA.0008 60 14 01 11 7.50 9.00 76.00 2

THVA.0009 60 14 01 11 7.00 7.00 71.00 1

THVC.0010 60 22 01 20 8.00 7.50 72.00 1

THVC.0011 60 22 01 20 9.00 8.50 73.00 2

THVC.0012 60 22 01 20 7.50 7.50 83.00 1

THVA.0014 60 14 01 11 8.50 8.00 75.00 1

THVC.0015 60 22 01 20 7.50 8.50 68.00 2NT

THVC.0016 60 22 01 20 8.50 8.00 78.00 2NT

THVC.0017 60 22 01 20 8.00 8.00 75.00 2

THVA.0018 60 14 01 11 8.00 9.00 78.00 2

THVA.0019 60 14 01 11 7.00 8.00 70.00 2

THVA.0020 60 14 01 11 7.50 7.00 75.00 1

THVC.0021 60 22 01 20 8.25 7.00 88.00 1

THVC.0022 60 22 01 20 8.50 7.50 76.00 1

THVC.0023 60 22 01 20 8.25 7.50 79.00 2

THVA.0024 60 14 01 11 7.50 6.50 75.00 1

THVA.0025 60 14 01 11 8.00 7.50 67.00 1

THVA.0026 60 14 01 11 7.50 7.00 68.00 2

THVC.0027 60 22 01 20 5.50 7.00 56.00 1

THVC.0028 60 22 01 20 7.50 8.50 60.00 2

THVA.0030 60 14 01 11 5.00 8.00 68.00 1

    Ghi chú: Ngành dự thi 60 14 01 11: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán 

60 22 01 20: Lý luận văn học 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
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